
Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

1 QUÀNG VĂN CƯƠNG 5 20/12/1981 Nam
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Mường 

Lạn, tỉnh 

Điện Biên

Khối Trường 

Xuân, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Kỹ thuật 

năng lượng; Đại 

học  chuyên 

ngành Kinh tế; 

Thạc sĩ Quản lý 

Kinh tế

Thạc

sĩ
Cao cấp

 Chuẩn 

đầu ra 

Tiếng 

Anh thạc 

sĩ

Phó Bí thư 

Đảng Uỷ, 

Chủ tịch 

UBND xã 

Tuần Giáo

UBND xã 

Tuần Giáo 

xã Tuần 

Giáo

21/4/2008

Huyện 

NK 16-

21,  21-26;

Xã 21-26

2 VÕ TÁ CƯỜNG 2 25/12/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Trần Phú, 

tỉnh Hà 

Tĩnh

Khối Đoàn 

Kết, xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành sư phạm 

Toán; Thạc sĩ 

XD Đảng và 

chính quyền NN

Thạc

sĩ

Trung 

cấp

Chứng chỉ 

tiếng 

Mông

ĐUV, 

Chánh Văn 

phòng 

HĐND&UB

ND xã Tuần 

Giáo

VP HĐND 

và UBND 

xã Tuần 

Giáo

17/6/2010

3 PHẠM HỮU CHIẾN 7 11/12/1975 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bắc 

Thái Ninh, 

tỉnh Hưng 

Yên

Khối Tân 

Giang, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Lâm 

nghiệp

Không Cao cấp
Tiếng anh 

trình dộ B

UVBTV, 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Tuần Giáo

UBND xã 

Tuần Giáo
05/4/2007

Huyện 21-

26; xã 21-

26

4 ĐINH BẢO DŨNG 1 25/10/1970  Nam
Việt 

Nam
Mường Không

Xã Phù 

Yên, tỉnh 

Sơn La 

Khối Huổi 

Củ, xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Kinh tế 

nông nghiệp; 

Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế

Thạc

sĩ
Cử nhân

Tiếng 

Anh trình 

độ B

Tỉnh ủy 

viên, Bí thư 

Đảng uỷ - 

Chủ tịch 

HĐND xã 

Tuần Giáo

Đảng uỷ xã 

Tuần Giáo
26/10/2002

Tỉnh 21-

26

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

XÃ TUẦN GIÁO KHÓA II NHIỆM KỲ 2026-2031

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Ghi 

chú

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

(Kèm theo Nghị quyết số: 55 /NQ-UBBC ngày 19/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Tuần Giáo)

Đơn vị 

bầu cử 

số

UỶ BAN BẦU CỬ

XÃ TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Ghi 

chú

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Đơn vị 

bầu cử 

số

5 KHỔNG THÙY DƯƠNG 1 21/9/1987 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường 

Trà Lý, 

tỉnh Hưng 

Yên

Khối Trường 

Xuân, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Kế toán; 

Thạc sĩ XD Đảng 

và chính quyền 

NN

Thạc

sĩ

Trung 

cấp

Tiếng anh  

 B2; 

chứng chỉ 

tiếng 

Mông 

ĐUV, Phó 

Chánh Văn 

phòng Đảng 

ủy xã Tuần 

Giáo

Văn phòng 

Đảng uỷ xã 

Tuần Giáo

24/6/2011

6 LƯỜNG VĂN HIỀN 8 05/5/1990 Nam 
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

 Bản Chăn, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

 Đại học chuyên 

ngành GD thể 

chất; Luật

Không
Trung 

cấp

Chứng chỉ 

tiếng 

anh B

 ĐUV, Phó 

Trưởng ban 

văn hóa - xã 

hội HĐND 

xã Tuần Giáo

HĐND xã 

Tuần Giáo
19/4/2018 Xã 21-26

7 LÒ VĂN HIẾN 4 09/01/1972 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Giăng, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

Trung cấp 

chuyên ngành 

quân sự cơ sở 

Không Sơ cấp

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái 

Bí thư chi bộ 

bản Giăng 

kiêm 

Trưởng bản 

Giăng, xã 

Tuần Giáo

Bản Giăng, 

xã Tuần 

Giáo

02/12/1994 Xã 21-26

8 TÒNG THỊ HƯƠNG 6 01/01/1986  Nữ
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Quài 

Tở, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong 

Tấu, xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

12/12 

Trung cấp 

chuyên ngành Y 

sỹ đa khoa

Không Không

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái

Viên chức Y 

tế Trạm Y tế 

xã Tuần Giáo

Trạm Y tế 

xã Tuần 

Giáo

Không

9 GIÀNG THỊ HỜ 3 20/4/1993 Nữ
Việt 

Nam
Mông Không

Xã Sáng 

Nhè, tỉnh 

Điện Biên

Khối 20/7, xã  

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

Đại Học chuyên 

ngành Quản lý 

tài nguyên rừng 

và môi trường

Không
Trung 

cấp

 Chứng 

chỉ Tiếng 

anh  B; 

ĐUV, Phó 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

Việt Nam - 

CT Hội 

LHPN xã 

Tuần Giáo

Uỷ Ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã Tuần 

Giáo

13/11/2017 Xã 21-26

10 LÒ VĂN KHỤT 5 16/6/1976 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Búng 

Lao, tỉnh 

Điện Biên

Khối Trường 

Xuân, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

Đại học chuyên 

ngành Điều tra 

tội phạm xâm 

phạm an ninh 

quốc gia

Không Cao Cấp

 Tiếng 

anh A2; 

chứng chỉ 

tiếng 

Mông

UVBTV 

ĐU, Trưởng 

Công an xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên

Công an xã 

Tuần Giáo
20/05/1999

Page 2



Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Ghi 

chú

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Đơn vị 

bầu cử 

số

11 LÒ VĂN KHUYÊN 4 10/10/1978   Nam
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Sái 

Ngoài, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên 

12/12 
 Đại học chuyên 

ngành Nông lâm
Không

Trung 

cấp

Chứng chỉ 

tiếng 

Mông

UVBTV, 

Phó Chủ tịch  

 HĐND xã 

Tuần Giáo

 HĐND xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên

14/7/2003 Xã 21-26

12 LÒ THỊ KƯƠM 5 04/6/1993 Nữ
Việt 

Nam
Thái Không

Phường 

Mường 

Lay, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phủ, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

Cao đẳng chuyên 

ngành sư phạm 

Sử - Địa

Không Không

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái

Chi hội 

trưởng Chi 

hội Phụ nữ 

bản Phủ, xã  

Tuần Giáo

Bản Phủ, 

xã Tuần 

Giáo

05/8/2021 Xã 21-26

13 LƯỜNG VĂN LAI 1 02/7/1972 Nam
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Chiềng 

Khoang  xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

9/12 Không Không Không

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái

Trưởng bản 

Chiềng 

Khoang, xã 

Tuần Giáo

Bản 

Chiềng 

Khoang, xã 

Tuần Giáo

18/12/2006 Xã 21-26

14 NGUYỄN DUY LÂM 2 08/9/1979 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Xuân 

Lãng, tỉnh 

Phú Thọ

Bản Chiềng 

Khoang, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh  Điện 

Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành sư phạm 

Sinh học; Thạc sĩ 

Chính sách công

Thạc

sĩ
Cao cấp

Chứng chỉ 

tiếng 

Mông

Phó Bí thư 

Thường trực 

Đảng uỷ xã 

Tuần Giáo

Đảng uỷ xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên

23/10/2012

15 LÒ VĂN PỌM 6 12/6/1981 Nam
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Cọ, xã 

Tuần Giáo 

tinh Điện Điên

12/12 
Đại học chuyên 

ngành Luật 
Không

Trung 

cáp

Chứng chỉ 

tiếng 

Mông

UVBTV, 

Chủ tịch Uỷ 

ban 

MTTQVN 

xã Tuần Giáo

Uỷ ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã Tuần 

Giáo

04/10/2007 Xã 21-26

16 BẠC THỊ PHƯƠNG 8 02/9/1981 Nữ
Việt 

Nam
Thái  Không

xã Quỳnh 

Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Pha 

Nàng, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

Đại học chuyên 

ngành Quản lý 

văn hóa

Không Cao cấp

Chứng chỉ 

tiếng dân 

tộc Mông

UVBTV, 

Chủ nhiệm 

Ủy ban 

Kiểm tra 

Đảng ủy xã 

Tuần Giáo

Ủy ban 

Kiểm tra 

Đảng uỷ xã 

Tuần Giáo

03/02/2008

Huyện 21-

26; Xã 21-

26
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Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Ghi 

chú

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Đơn vị 

bầu cử 

số

17 LÊ NGỌC SƠN 3 06/5/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Bình 

Định, tỉnh 

Hưng Yên

Khối Trường 

Xuân, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12

Đại học chuyên 

ngành sư phạm 

Toán; Thạc sĩ QL 

kinh tế  

Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng anh 

A; chứng 

chỉ tiếng 

dân tộc 

Thái

UVBTV, 

Trưởng Ban 

Xây dựng 

đảng Đảng 

ủy xã; 

Trưởng ban 

Kinh tế - 

Ngân sách 

HĐND xã 

Tuần Giáo 

Ban Xây 

dựng đảng 

Đảng ủy xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh 

ĐiệnBiên  

19/7/2007

18 LÒ VĂN TÂM 6 08/01/1994 Nam
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Cang, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Điên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Lâm 

nghiệp

Không
Trung 

cấp

Chứng chỉ 

tiếng anh 

B

ĐUV, Phó 

CT Uỷ ban 

MTTQVN 

xã - Bí thư 

Đoàn TNCS 

HCM xã 

Tuần Giáo

Uỷ ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

22/01/2019

19 LƯỜNG THỊ TÌNH 7  16/6/1983 Nữ 
Việt 

Nam
Thái  Không

 Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

 Bản Nát, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

 12/12

 Đại học chuyên 

ngành Sư phạm 

mầm non

Không
Trung 

cấp

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái

Hiệu trưởng 

trường mầm 

non Sơn Ca, 

xã Tuần Giáo 

Trường 

Mầm non 

Sơn Ca, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện 

Biên

29/10/2012

20 LÒ VĂN TIẾNG 2 19/6/1978 Nam
Việt 

Nam
Nhắng Không

xã Bình 

Lư, tỉnh 

Lai Châu

Khối 20/7, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành chỉ huy 

tham mưu binh 

chủng pháo binh

Không Cao cấp

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái

Chỉ huy 

trưởng 

BCHQS xã 

Tuần Giáo

Ban chỉ 

huy Quân 

sự xã Tuần 

Giáo

30/7/2003

21 LÒ VĂN TUẤN 7 12/7/1982 Nam
Việt 

Nam
Thái  Không

 Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Chá, xã 

Tuần Giáo 

tỉnh Điện Điên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Hành 

chính học

Không
Trung 

cấp

Chứng chỉ 

Tiếng anh 

A2

Phó CT Uỷ 

ban 

MTTQVN - 

Chủ tịch  

Hội nông 

dân xã Tuần 

Giáo

Uỷ ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã Tuần 

Giáo

22/01/2009 Xã 21-26
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Giáo 

dục 

phổ 

thông

Chuyên môn, 

nghiệp vụ

Học 

hàm, 

học vị

Lý luận 

chính trị
Ngoại ngữ

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có)

Nơi công 

tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch
Dân tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Nơi ở hiện 

nay

Ghi 

chú

Trình độ

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Đơn vị 

bầu cử 

số

22 NGUYỄN QUYẾT THẮNG 3 12/10/1985 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Quỳnh 

Hồng, tỉnh 

Hưng Yên

Khối Tân 

Giang, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành sư phạm 

Toán; Thạc sĩ QL 

kinh tế  

Thạc

sĩ
Cao cấp

Chuẩn 

đầu ra 

tiếng Anh 

thạc sỹ; 

chứng chỉ 

tiếng 

Mông

UV BTV, 

Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Tuần Giáo

UBND xã 

Tuần Giáo
23/5/2008

23 LƯỜNG VĂN THÂN 8 10/11/1974 Nam
Việt 

Nam
Thái  Không

Xã Tuần 

Giáo, tỉnh 

Điện Biên

Bản Cọ, xã 

Tuần Giáo 

tỉnh Điện Điên

12/12 

Đại học chuyên 

ngành Quản lý 

văn hóa

Không
Trung 

cấp

Chứng chỉ 

tiếng anh 

A

ĐUV, Phó 

CT Uỷ ban 

MTTQVN 

xã -Chủ tịch  

Hội CCB xã 

Tuần Giáo

Uỷ ban 

MTTQ 

Việt Nam 

xã Tuần 

Giáo

14/8/2007

24 LÒ THỊ THIÊN 4 07/03/1985 Nữ
Việt 

Nam
Thái Không

Xã Tuần 

Giáo, tinh 

Điện Biên

Bản Cá, xã 

Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

12/12 

Trung cấp 

chuyên ngành 

Công tác xã hội

Không Sơ cấp

Nói được 

tiếng dân 

tộc Thái 

Bí thư chi bộ 

bản Cá, xã 

Tuần Giáo

Bản Cá, xã 

Tuần Giáo
08/01/2015 Xã 21-26

Tuần Giáo, ngày 19 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Quàng Văn Cương
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